
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4756 /SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Phú Thọ, 

Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thanh 

Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 31 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 01/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 4756/SYT-NVY ngày 03 /12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và tiêm 

vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Hoàng Khánh Ngọc Nam 1998 C5880416 0868604212 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

06h00 

02/12/2021 
Tiên Sơn Việt Yên Bắc Giang 

2 Nguyễn Văn Huỳnh Nam 1994 C4700282 0868604212 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

06h00 

02/12/2021 
Tiên Sơn Việt Yên Bắc Giang 

3 Nguyễn Hải Đăng Nam 2018 C5872972 0868604212 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

06h00 

02/12/2021 
Tiên Sơn Việt Yên Bắc Giang 

4 Nguyễn Văn Triển Nam 1991 C0322122 0868833836 17/11 01/12 XN âm tính  Xe khách 
21h00 

01/12/2021 

05h00 

02/12/2021 
Phù Khê Từ  Sơn Bắc Ninh 

5 Nguyễn Văn Mạnh Nam 1997 C1903857 02097881997 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

05h00 

02/12/2021 
Hợp Tiến Mỹ Đức Hà Nội 

6 Nguyễn Duy Tiến Nam 1998 C6337244 0366359226 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

05h00 

02/12/2021 
Thanh Xuân Nguyễn Trãi Hà Nội 

7 Nguyễn Duy Tân Nam 1975 C6337246 0366359226 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

05h00 

02/12/2021 
Thanh Xuân Nguyễn Trãi Hà Nội 

8 Bùi Thị Thu Nam 1977 C6337243 Không có 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

05h00 

02/12/2021 
Thanh Xuân Nguyễn Trãi Hà Nội 

9 Vũ Thị Huế Nữ 1975 B9702166 Không có 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

07h00 

02/12/2021 
Cẩm Phúc  Cẩm Giàng Hải Dương 

10 Hà Thế Hùng Nam 1997 C9065442 0359630593 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

07h00 

02/12/2021 
Phú Cường TP Hưng Yên Hưng Yên 

11 Trương Đức Thường Nam 1991 C8175353 0364985718 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

01h00 

02/12/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

12 Nguyễn Long Nhật Nam 1999 B9299103 0978106555 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

01h00 

02/12/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

13 Ngô Văn Tào Nam 1988 C2779243 0378695420 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

01h00 

02/12/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 



14 Nguyễn Văn Linh Nam 1995 N2369110 0382387813 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

01h00 

02/12/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

15 Hoàng Hải Quân Nam 1993 C6628035 0967628089 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

01h00 

02/12/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

16 Đặng Văn Thể Nam 1990 C1490380 0869118124 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

01h00 

02/12/2021 
Diễn Hạnh Diễn Châu Nghệ An 

17 Lô Thị Thanh Nữ 1988 C6192567 0368786580 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

01h00 

02/12/2021 
Châu Thái Quỳ Hợp Nghệ An 

18 Tăng Ngọc Hạnh Nam 1991 C8324595 Không có 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

00h30 

01/12/2021 
Tiến Thành Yên Thành Nghệ An 

19 Nguyễn Văn Giang Nam 1992 C4996954 0924216886 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

00h30 

01/12/2021 
Nam Thành Yên Thành Nghệ An 

20 Nguyễn Viết Toản Nam 1988 NA1969/20 Không có 17/11 01/12 XN âm tính Xe khách 
21h00 

01/12/2021 

00h30 

02/12/2021 
Trường Sơn Anh Sơn Nghệ An 

21 Đoàn Quang Dương Nam 1987 C7177124 0348917893 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

08h00 

02/12/2021 
Minh Đài Tân Sơn Phú Thọ 

22 Đinh Văn Hùng Nam 1989 132052899 0968149988 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

08h00 

02/12/2021 
Cự Thắng Anh Sơn Phú Thọ 

23 Lê Thị Hồng Nữ 1996 C1335880 0974348950 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

23h30 

01/12/2021 
Thanh Thủy Lệ Thủy Quảng Bình 

24 Nguyễn Thê Trãi Nam 1991 B6494248 0869963555 17/11 01/12 XN âm tính Xe khách 
21h00 

01/12/2021 

23h00 

01/12/2021 
Cự Nẫm Bố Trạch Quảng Bình 

25 Phan Hiếu Đan Nam 1992 C2530003 0377715177 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

20h00 

03/12/2021 
Bà Điểm Hóc Môn 

TP Hồ Chí 

Minh 

26 Nguyễn Văn Tuyên Nam 1988 N2353166 Không có 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

06h00 

02/12/2021 
Bản Đạt Phú Bình Thái Nguyên 

27 Lê Bá Huy Nam 1975 C8196473 Không có 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

02h00 

02/12/2021 
Ngọc Lĩnh Tĩnh Gia Thanh Hóa 

28 Nguyễn Sỹ Hà Nam 1964 B8873361 Không có 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

02h00 

02/12/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

29 Nguyễn Sỹ Giang Nam 1995 B6389494 Không có 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

02h00 

02/12/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

30 Nguyễn Bá Huyện Nam 1993 B8202447 Không có 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

02h00 

02/12/2021 
Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

31 Nguyễn Khắc Hưng Nam 2001 C1924442 0352872692 24/11 01/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

01/12/2021 

02h00 

02/12/2021 
Thiệu Viên Thiệu Hóa Thanh Hóa 
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